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MỞ ĐẦU 

1. Tóm tắt hình thành của cơ sở 

Tại nhiều tỉnh miền Trung, biến đổi khí hậu trong những năm gần đây gây 

nên tình trạng mùa khô và thời gian nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp. Nằm 

trên địa hình nhiều gò đồi gây cản trở việc dẫn nước, lại thêm tác động của biến 

đổi khí hậu, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thường xuyên xảy ra 

tình trạng thiếu nước sạch kéo dài. 

Nhưng trước sự tăng trưởng kinh tế từng ngày, cơ sở hạ tầng phục vụ đời 

sống sinh hoạt của người dân không đáp ứng kịp, kéo theo đó ô nhiễm môi 

trường sống đang là vấn đề gây bức xúc nhất hiện nay. Đặc biệt là nguồn nước 

ăn uống sinh hoạt không đảm bảo về chất lượng và số lượng. 

Trước năm 2009, người dân xã Mỹ Thủy sử dụng nguồn nước sinh hoạt 

chủ yếu là từ nước mưa và nguồn nước ngầm. Tuy nhiên, chất lượng các nguồn 

nước này không hợp vệ sinh, tình trạng nước bị nhiễm mặn và theo đó tỉ lệ 

người mắc bệnh do ô nhiễm nguồn nước càng tăng cao. Việc đầu tư xây dựng 

khẩn cấp công trình cấp nước sạch tập trung khắc phục tình trạng ô nhiễm là 

điều cấp thiết. 

Tìm kiếm giải pháp thay thế cho nguồn nước sạch ngày một khan hiếm, 

người dân địa phương đã phải tự đào, khoan giếng, tuy nhiên, những cao điểm 

nắng nóng như thời gian tháng 5, tháng 6 vừa qua, các giếng đều cạn trơ đáy. 

Hàng ngày bà con phải đi cả quãng đường dài 4-5km xuống đồng bằng để lấy 

nước sông về sử dụng. Tưởng chừng cơn “khát nước” mùa hạn tạm thời được 

giải quyết, những nguy cơ về sức khỏe lại xuất hiện, khi bà con sử dụng nguồn 

nước nhiễm phèn, nhiễm mặn không được bất cứ cơ quan chuyên môn nào kiểm 

định, xử lý. 

Hệ thống cấp nước sạch cho cụm dân cư xã Mỹ Thủy được tổ chức Đông 

Tây Hội Ngộ đầu tư xây dựng năm 2008 và đi vào hoạt động năm 2009. Từ khi 

công trình đi vào hoạt động UBND xã Mỹ Thủy quản lý và vận hành Công 

trình. Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định số 817/QĐ-

UBND về việc điều chuyển đơn vị quản lý các công trình Cấp nước sinh hoạt 

sang cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý. 

Thực hiện theo pháp luật Bảo vệ môi trường hiện hành, đơn vị quản lý là 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lập Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phéo môi trường của công trình Hệ thống cấp nước sạch cho cụm dân cưxã 

Mỹ Thủy trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp Giấy phép môi trường cho 

Công trình. 
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2. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường 

2.1. Văn bản pháp luật 

- Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17/11/2020; 

- Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều cả luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát 

nước và xử lý nước thải; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 quy định phí bảo vệ môi 

trường (BVMT) đối với nước thải; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số 

điều của luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh; 

- Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt; 

- Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm 

việc; 

- Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm 

việc; 
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- Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học 

tại nơi làm việc; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ 

liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tà nguyên và 

Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tà nguyên và 

Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ 

liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

- Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về việc điều chuyển đơn vị quản lý công trình Cấp nước sinh hoạt xã Mai 

Hóa, huyện Tuyên Hóa cho Trung tâm Nước sạch và VSMT NT thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, sử dụng; 

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng 

CTNH; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp; 

- QCVN 05:2013/BTNMT – Chất lượng không khí – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nước mặt; 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 
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- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – giá trị 

cho phéo độ rung tại nơi làm việc. 

- QCVN 01-1:2018/BYT Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị tiếp 

xúc bụi cho phép tại nơi làm việc; 

- QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn tiếp xúc 

chp phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1.Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

tỉnh Quảng Bình. 

- Địa chỉ văn phòng:số 03, đường Lê Quý Đôn, phường Đồng Hải, Tp 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện: Ông Bùi Thái Nguyên   Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0232.3859855;                              Fax: 0232.3820659;  

- E-mail:trungtamnuoc5@gmail.com. 

- Quyết định thành lập: số 430/QĐ-SNN ngày 10/8/2017 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn. 

- Lĩnh vực hoạt động: Phục vụ quản lý nhà nước về chương trình, công 

trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh; cung cấp 

các dịch vụ liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy 

định của pháp luật. 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Hệ thống cấp nước sạch cho cụm dân cư xã Mỹ Thủy. 

- Địa điểm cơ sở: thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình 

 
Hình 1.1. Vị trí công trình khai thác, sử dụng 
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- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án: 

+ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về việc điều chuyển các công trình cấp nước nông thôn từ UBND các xã 

sang cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, sử dụng (đợt 1); 

+ Quyết định số 376/QĐ-TTN ngày 07/12/2021 của Trung tâm Nước sạch 

và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Báo cáo 

Kinh tế - Kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Duy tu 

bảo dưỡng công trình cấp nước cụm xã Mỹ Thủy- Mai Thủy; 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công):Dự án nhóm C. 

- Quy mô khai thác với công suất thiết kế 540 m3/ngày.đêm, với công suất 

thiết kế như vậy thì căn cứ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối 

với trường hợp khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu 

lượng dưới 50.000m3/ngày.đêm quy định tại khoản đ Điều 28 Nghị định 

201/2013/NĐ-CP và căn cứ Phụ lục IV của Nghị định 08/2020 Luật bảo vệ môi 

trường 2020 Dự án thuộc Dự án đầu tư nhóm II. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất  

- Công suất thiết kế: 540m3/ngày.đêm. Cung cấp nước sinh hoạt cho 

khoảng 856 hộ gia đình và đơn vị trên địa bàn Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy định 

hướng đến năm 2030. 

- Công suất khai thác thực tế trung bình năm 2022:480m3/ngày. 

1.3.2. Công nghệ xử lý nước của Công trình 

Nguồn nước khai thác sử dụng là nước mặt lấy từ mặt sông Kiến Giang, 

đoạn chảy thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

- Tọa độ vị trí khai thác nước: X(m) = 1902.484; Y(m) = 585.788; 

- Tọa độ vị trí xử lý: X(m) = 1902.461;  Y(m) = 585.806;   



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường công trình: Hệ thống cấp nước sạch cho cụm 

dân cư xã Mỹ Thủy 

 

Đơn vị đề nghị: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Page 12 
 

 
Hình 1.2. Khu vực khai thác nước 

Nguồn nước mặt sau khi được bơm qua Trạm bơm cấp I được xử lý theo sơ 

đồ công nghệ sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công trình 

thu 

Bể lắng đứng có 

ngăn phản ứng 

trung tâm 

Bể lọc nhanh 

Bể chứa nước 

sạch 

Trạm bơm cấp 

II 

Hình 1.4 

Mạng lưới phân 

phối 

Nhà hóa 

chất 
JAVEN PAC 

Hình 1.3. Sơ dồ công nghệ 
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Bể lọc Bể chứa nước sạch 

 
 Bơm cấp II       Đài nước 

Hình 1.4.Hình ảnh các hạng mục chủ yếu của công trình 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

- Công trình thu và trạm bơm cấp 1:Nước thô được bơm từ trạm bơm cấp 1 

đặt tại sông Kiến Giang lên trạm xử lý. 

- Châm phèn: Nước thô trước khi vào cụm xử lý được trộn phèn trước khi 

vào bể phản ứng tạo bông cặn. 

- Phản ứng và tạo bông cặn: Nước sau khi hòa trộn hóa chất qua thiết bị 

trộn được dẫn vào bể phản ứng – bể lắng đứng được bố trí hợp khối, bể phản 

ứng dạng trụ tròn ở trung tâm bể lắng. Tại đây quá trình keo tụ tạo bông cặn 

diễn ra và cặn có kích thước lớn sẽ lắng xuống, nước trong sẽ chuyển động lên 

trên. 
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- Bể lọc nhanh: Nước trong sau lắng sẽ chảy sang bể lọc nhanh thông qua 

các máng vòng xung quanh bể lắng. Tại đây quá trình lọc diễn ra, nước sẽ đi qua 

lớp vật liệu lọc 1 lớp cát thạch anh và đi qua bể chứa nước sạch. Chu kì lọc kết 

thúc khi lượng cặn bẩn đóng trên bề mặt lớp vật liệu lọc làm chậm tốc độ lọc so 

với chế độ làm việc bình thường, khi đó tiến hành rửa bể lọc. Quy trình rửa bể 

lọc bằng nước sục dưới bể lên. 

- Khử trùng: Nước vào bể chứa nước sạch được châm Clo dung dịch (hòa 

tan từ Clo bột) để khử trùng trước khi cấp vào mạng lưới về các khu vực tiêu 

thụ. Sau khi khử trùng nước đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn (QCVN 01-1:2018/BYT 

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt) được trạm bơm cấp II vận chuyển ra mạng phân phối đến các hộ sử 

dụng nước. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước sinh hoạt 

theo QCVN 01-1:2018/BYT cho hộ dân các thôn Thuận Trạch, thôn Mỹ Hà, 

thôn Mỹ Trạch, thôn Thống Nhất thuộc xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

 Nước cấp cho trạm xử lý nước 

- Hệ thống cấp nước sạch cho cụm dân cư xã Mỹ Thủy sử dụng nguồn 

nước thô từ Sông Kiến Giang, đoạn qua thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện 

Lệ Thủy; Với công suất thiết kế là 540 m3/ngày.đêm.  

 Nước cấp cho sinh hoạt 

Số lượng nhân viên quản lý, vận hành khoảng 3 người.Tuy nhiên nhân viên 

vận hành không ở lại sinh hoạt tại trạm nên không sử dụng nước cho mục đích 

sinh hoạt. 

 Nước phục vụ tưới cây 

Trong khuôn viên trạm không dùng nước để phục vụ tưới cây 

 Nước phục vụ phòng cháy chữa cháy 

Nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy của Công trình được sử dụng nước từ 

bể chứa nước sạch, sử dụng hệ thống bơm có sẵn. 

 Nhu cầu và nguồn cung cấp điện 

Cấp điện áp cần thiết để khai thác và vận hành hệ thống cấp nước là 
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380Vvà 220V. 

Điện áp cho Trạm xử lý nước được lấy từ dây điện cao thế 35kV, do điện 

lực tỉnh Quảng Bình quản lý. Hệ thống cột điện, dây dẫn đến khu vận hành 

khoảng 200m và hệ thống cấp điện cho hệ thống máy bơm cấp 1 và nhà quản lý 

điều hành. Không có máy phát điện. 

1.4.2. Hóa chất xử lý nước 

Để phục vụ xử lý nước, Trạm cấp nước sử dụng hóa chất Clo bột để khử 

trùng nước và dùng Phèn PAC pha loãng để hòa trộn vào nước thô làm chất keo 

tụ. Lắp đặt 01 thùng nhựa mỗi loại 500 lít để đựng các hóa chất pha loãng, có 

cánh khuấy và bơm định lượng để bơm vào hệ thống xử lý, 01 thùng nhựa 200l 

để đựng dung dịch pha loãng Clo bột, có bơm định lượng để bơm vào hệ thống 

xử lý. 

Khối lượng các loại hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước không có 

định mức cụ thể mà tùy thuộc vào chất lượng nước đầu và tùy từng mùa vào của 

hệ thống thì sẽ tương ứng với từng lượng hóa chất cụ thể. Khối lượng hóa chất 

sử dụng trong 03 năm gần nhất như sau: 

Bảng 1.1. Lượng hóa chất sử dụng qua các năm 

Năm 

Lượng nước khai 

thác trung bình 

(m3/ngày.đêm) 

Lượng hóa chất sử dụng (kg/năm) 

PAC Phèn nhôm Clo bột 

2019 112 -  950 120 

2020 425  - 2.000 190 

2021 480  - 2.500 205 

Tháng 

11/2022 
480  - 2.449 189 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến Công trình 

1.5.1. Các hạng mục chủ yếu của Công trình 

- Phương thức khai thác: Xây dựng hố thu nước lấy tại sông Kiến Giang 

dùng máy bơm cấp I, bơm dẫn nước thô qua đường ống D90mm về trạm xử lý 

nước tại cao trình +15,85m, cách trạm bơm cấp I khoảng 20m. Nước thô được 

xử lý qua các bể sơ lắng, bể lọc và dẫn về bể chứa nước; tại bể chứa được xử lý 

hóa chất để thành nước sạch đạt quy chuẩn, sau đó dẫn về cấp nước sinh hoạt 

cho người dân qua hệ thống đường ống truyền tải, phân phối và dịch vụ. 

Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình: 
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+ Bể lắng 1có ngăn phản ứng trung tâm: Nước thô đầu nguồn qua bể lắng 

có kích thước BxLxH = 4x4x5,55m và bể lọc nhanh kích thước BxLxH = 

1,7x4x5m.  

+ Bể lắng 2 có ngăn phản ứng trung tâm: Kết cấu bằng BTCT M250 kích 

thước (4,0x4,0x5,55)m, tường bể dày 20÷25cm, bản đáy dày 25cm, lót đáy bằng 

bê tông M150 đá 4x6 dày 10cm; Đường kính ngăn phản ứng D = 1,7m, bố trí 04 

tấm hướng dòng bằng BTCT M250.Bể lọc nhanh: Gồm 02 bể kích thước 

(1,7x1,55x4,42)m. Kết cấu bằng BTCT M250 đá 1x2, tường dày 20÷30cm, bản 

đáy dày 25cm, lót đáy bằng bê tông M150 đá 4x6 dày 10cm. Trát trong và ngoài 

thành bể lắng lọc bằng VXM M75 trong đó trát mặt trong chia làm 02 lớp mỗi 

lớp dày 1cm, trát mặt ngoài 02 lớp dày 1,5cm và 2cm. Hệ thống đường ống kỹ 

thuật sử dụng ống mạ kẽm nhúng nóng có đường kính D65÷ D125. 

+ Bể chứa nước sạch: có kích thước BxLxH = (6,2x3,4+3,2x4)x3m.Nước 

từ bể chứa sẽ được bơm nước sạch cấp vào mạng lưới đường ống cấp nước đến 

các hộ dân. 

+ Hệ thống bơm cấp I: Lắp đặt máy 02 bơm có công suất Q=21-78 m3/h, 

H=37,9-22,6m; Q=30 m3/h, H= 35,6-23,5m. 

+ Hệ thống bơm cấp II: Lắp đặt 02 máy có cùng công suất Q=21-78 m3/h, 

H=37,9-22,6m. 

+ Các công trình phụ trợ: Nhà quản lý, hệ thống điện, hệ thống chống sét. 

+ Tuyến ống mạng lưới cấp nước sạch bằng ống HPDE có tổng chiều dài 

hơn 30.000m. 

+ Trên hệ thống mạng lưới bố trí van xả cặn, xả khí, van chuyển tuyến, các 

vật tư phụ tùng trên tuyến. 

Bảng 1.2. Số liệu các hạng mục của Công trình 

TT Hạng mục công trình 
Đánh giá hiện 

trạng hoạt động 

1 Trạm bơm cấp I + Thiết bị trộn phèn Tốt 

2 
Bể lắng đứng có ngăn phản ứng  

trung tâm 
Tốt 

3 Bể lọc nhanh Tốt 

4 Bể chứa nước sạch Tốt 

5 Trạm bơm cấp II + rửa lọc Tốt 

6 Nhà hóa chất Tốt 

7 
Các hạng mục phụ trợ, mạng lưới 

đường ống phân phối nước 
Tốt 
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1.5.2. Tình hình hoạt động của Công trình 

- Thời gian công trình bắt đầu vận hành: Hệ thống cấp nước sạch cho cụm 

dân cư xã Mỹ Thủy được tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đầu tư xây dựng năm 2008 

và đi vào hoạt động năm 2009. Từ khi công trình đi vào hoạt động UBND xã 

Mỹ Thủy quản lý và vận hành Công trình. Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh Quảng 

Bình có quyết định số 817/QĐ-UBND về việc điều chuyển đơn vị quản lý công 

trình Hệ thống cấp nước sạch cho cụm dân cư xã Mỹ Thủy sang cho Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý. 

Từ năm 2020, Trung tâm đã tiến hành duy tu, bảo dưỡng công trình để đảm 

bảo hoạt động ổn định lâu dài, đáp ứng được nhu cầu cấp nước sinh hoạt đạt 

chuẩn cho người dân, đặc biệt trong thời kỳ hạn hán. 

Đến thời điểm hiện tại công trình vận hành ổn định, với lưu lượng thiết kế 

là 540m3/ngày đêm, cung cấp nước cho các thôn xã Mỹ Thủy huyện Lệ Thủy.  

Định kỳ tổ chức bảo dưỡng máy móc để đảm bảo hoạt động ổn định lâu 

dài, đáp ứng được nhu cầu cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, đặc biệt 

trong thời kỳ hạn hán.  

 Các hạng mục như đường ống dẫn nước, trạm bơm cấp nước, hệ thống xử 

lý, bể chứa nước, trạm bơm cấp nước, trạm bơm hóa chất xử lý, nhà điều hành, 

hệ thống điện, tường bao, đường ống cấp nước vào mạng lưới,... đều được duy 

tu, sửa chữa hàng năm.  

Hiện công trình mới cấp nước sinh hoạt cho 856 hộ (gồm các khu hành 

chính, các trường học và các cơ sở xã hội khác) trên địa bàn xã Mỹ Thủy. 

- Tình hình hoạt động của công trình đến thời điểm hiện tại: Công trình vận 

hành ổn định, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân ở xã Mỹ Thủy.  

1.5.3. Tình hình khai thác, sử dụng nước của Công trình 

- Chế độ khai thác:  

Đối với lưu lượng nước bơm từ sông Kiến Giang lên cụm lắng lọc, thông 

thường là 24/24h trong ngày. Trong những trường hợp như nước hồ dự trữ và sơ 

lắng đầy hoặc nguồn nước bị đục thì tiến hành đóng van khóa tại trạm bơm.  

Hiện tại do nhu cầu sử dụng nước của người dân còn hạn chế nên Công 

trình khai thác với chế độ bơm luân phiên 02 máy bơm chìm (6 giờ đổi bơm 01 

lần), phụ thuộc vào lượng nước trong bể chứa nước sạch, nếu cạn sẽ tiến hành 

bơm bổ sung vào hệ thống xử lý, liên tục 30 ngày/tháng và 12/trong năm, như 

vậy số ngày lấy nước của Công trình là 365 ngày/năm. 
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- Tổng lượng nước khai thác của Công trình sử dụng chính cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt/năm:  

Qnăm = lượng nước khai thác (m3/ngày) x số ngày lấy nước/năm= 540 

m3/ngày x 365 ngày = 197.100 m3.  

- Lượng nước lớn nhất khai thác trong một tháng: Hoạt động của Hệ thống 

cấp nước sạch cho cụm dân cư xã Mỹ Thủytương đối ổn định nên lượng nước 

khai thác hàng tháng không biến động quá lớn.  

Dựa trên đồng hồ lắp đặt và bảng theo dõi lượng nước khai thác, sử dụng 

nước năm 2021, cụ thể như sau:  

- Lưu lượng khai thác, sử dụng nước thiết kế: 16.200 m3/tháng (tương 

đương 540 m3/ngày).  

- Lưu lượng khai thác, sử dụng nước lớn nhất: 16.200m3/tháng (tương 

đương 540 m3/ngày).  

- Lưu lượng khai thác, sử dụng nước trung bình: 15.300 m3/tháng (tương 

đương 510 m3/ngày).  

- Lưu lượng khai thác, sử dụng nước nhỏ nhất: 14.400 m3/tháng (tương 

đương 480 m3/ngày).  

Do khai thác nước phục vụ sinh hoạt nên lượng khai thác nước của công 

trình thay đổi không lớn trong các mùa trong năm và trong suốt quá trình hoạt 

động. 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường công trình: Hệ thống cấp nước sạch cho cụm 

dân cư xã Mỹ Thủy 

 

Đơn vị đề nghị: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Page 19 
 

CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Hệ thống cấp nước sạch cho cụm dân cư xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy 

không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về sử dụng nước sinh hoạt của người dân 

xã Mỹ Thủy mà còn bảo vệ sức khỏe của người dân, giảm tỉ lệ người mắc các 

bệnh liên quan đến nguồn nước ô nhiễm, nâng cao sức khỏe cộng đồng và góp 

phần xây dựng ý thức dùng nước sạch của người dân để bảo vệ môi trường và 

nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.  

Việc thực hiện công trình Cấp nước đảm bảo phù hợp với quy hoạch bảo vệ 

môi trường, quy hoạch cấp nước của khu vực. 

Việc chuyển giao quản lý, vận hành Hệ thống cấp nước sạch cho cụm dân 

cư xã Mỹ Thủy từ UBND xã Mỹ Thủy sang cho Trung tâm Nước sạch và 

VSMT nông thôn được thực hiện theo Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 

20/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc điều chuyển đơn vị quản lý công 

trình Hệ thống cấp nước sạch cho cụm dân cư xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Khu vực Công trình có địa hình tương đối đa dạng, ở vùng khu dân cư, vừa 

có địa hình đồng bằng hẹp dọc thung lũng sông. Khu vực Công trình cấp nước 

cách xa nhà máy sản xuất, lân cận khu vực dự án không có các nhà máy, xí 

nghiệp sản xuất, sức chịu tải của môi trường còn lớn.  

Do đặc thù là xử lý nước cấp, sản phẩm là nước sạch phục vụ sinh hoạt và 

sản xuất của nhân dân khu vực xã Mỹ Thủy.Hoạt động của cơ sở chỉ phát sinh 

nước thải trong quá trình vệ sinh các vể lọc, bể lắng theo định kỳ, môi trường 

tiếp nhận là sông Kiến Giang. Hiện tại lượng nước thải lớn nhất trong 1 lần xả 

thải là 11m3/ngày.đêm, lưu lượng thải không lớn, chất lượng nước thải sau xử lý 

đảm bảo QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước thải công nghiệp nên việc xả nước thải vào nguồn nước hầu như không 

làm ảnh hưởng đến chế độ thủy văn dòng chảy. 

Để đánh giá sức chịu tải của môi trường khu vực Công trình cấp nước, 

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn phối hợp với Trung tâm Tư vấn công 

nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động tiến hành lấy mẫu nước thải tại khu 
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vực Công trình cấp nước. Tổng hợp kết quả quan trắc được thể hiện tại Chương 

5 của Báo cáo. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Trạm cấp nước không có hệ thống thu gom và thoát nước mưa mànước 

mưa chảy tràn trên các khu vực được thoát theo địa hình tự nhiên. 

- Nước mưa chảy tràn trên khu vực sân, đường nội bộ được thoát theo địa 

hình và thoát vào rãnh thoát nước mưa xung quanh theo nguyên lý tự chảy và tự 

thấm vào khu vực xung quanh Trạm cấp nước.  

Trong những năm qua, lượng nước mưa tự thấm tốt, không có hiện tượng 

ngập úng cục bộ. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Đối với nước súc rửa lớp vật liệu lọc: Trong quá trình hoạt động của 

Trạm cấp nước, lớp vật liệu lọc của bể lọc nhanh sẽ được rửa lọc, làm sạch lớp 

cặn lắng, xác vi sinh vật chết bám dính trong lớp vật liệu lọc. Định kỳ 1 ngày sẽ 

tiến hành súc rửa, tùy thuộc vào mức độ nhiễm bẩn của lớp vật liệu lọc. Quá 

trình này sẽ làm phát sinh một lượng nước thải, lượng nước thải này chỉ chứa 

một lượng chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ, chất rắn có độ hòa tan cao, các kim 

loại nặng,... mà không chứa các chất độc hại. 

Nước thải theo mương dẫn chảy về hệ thống xử lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng lượng nước xả thải lớn nhất của cơ sở là 11 m3/ngày.đêm 

Nước thải từ việc súc rửa lớp vật liệu lọc và nước thải từ bể lắng qua hệ 

thống ống dẫn thu gom UPVC D200 và chảy về bể lắng bùn. Tại bể lắng bùn, 

nước thải được xử lý bằng phương pháp lắng cơ học và lọc ngược qua lớp cát, 

sạn, sau đó qua bể lắng 2. 

Nước sau khi xử ký tại bể lắng bùn theo hệ thống ống dẫn UPVC D200 

Nước thải bể 

lắng 

Nước rửa lọc 

Mương 

dẫn + Hố 

ga  

Hệ thống 

xử lý 
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chảy ra hố ga thu nước chung của dự án 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: Vị trí xả thải của Trạm cấp nước Mỹ Thủy 

là Sông Kiến Giang thuộc xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

Vị trí xả thải và vị trí tiếp nhận nước thải có tọa độ: 

Bảng 3.1. Tọa độ vị trí xả thải và vị trí nguồn tiếp nhận nước thải 

STT Vị trí X (m) Y (m) 

1 Vị trí xả thải 1902.510 585.825 

 

 
Hình 3.1. Vị trí xả thải 

Trên các trục đường nội bộ của khu vực trạm cấp nước bố trí các tuyến 

cống thoát nước. Hệ thống cống thoát nước được bố trí theo nguyên lý tự chảy. 

Cống thoát nước được bố trí ngầm có nắp đậy. Trên mương thoát bố trí các hố 

ga lắng cặn để lắng cặn trước khi thoát ra môi trường. Định kỳ bố trí nhân viên 

nạo vét các hố ga để đảm bảo cho quá trình lắng và thoát nước của hệ thống 

mương thoát.  

- Đối với nước thải từ việc làm sạch đường ống cấp nước: Thiết kế các 

van xả cặn tại các điểm có mương thoát nước hoặc ao hồ để khi xối rửa đường 

ống không để nước chảy tràn ra đường làm mất mỹ quan khu vực và ảnh hưởng 

đến sinh hoạt của các hộ dân gần kề cũng như hoạt động giao thông qua lại.  

3.1.3. Xử lý nước thải 

Nước thải sẽ được dẫn vào bể lắng bùn, tại đây nước được xử lý bằng 

phương thức lắng cơ học và lọc qua lớp cát, sạn đổ lên các tấm đan đục lỗ, sau 

đó nước chảy vào hố ga để tiếp tục lắng thêm 1 lần nữa trước khi thải ra sông 

Kiến Giang.  

 

Vị trí xả thải 
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Hình 3.2. Mặt cắt hệ thống xử lý nước thải 

 
Hình 3.3. Mặt bằng hệ thống xử lý nước thải 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Do đặc thù là Công trình xử lý nước cấp phục vụ sinh hoạt và sản xuất của 

người dân xã Mỹ Thủy, quá trình vận hành không phát sinh bụi, khí thải. 

Hiện tại trạm không có máy phát điện. 

Lượng bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện 

Nước thải cặn 

bể lắng + Nước 

rửa lọc 

Bể lắng kết 

hợp lọc 

ngược 

BxLxH = 

2,44 x 

2,550 x 2,3 

(m) 

Hố ga lắng 

BxLxH = 1,2 

x 1,2 x 2(m) 

Sông Kiến 

Giang 
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giao thông ra vào Công trình, vận chuyển hóa chất xử lý nước thải. Lượng bụi 

này là lượng bụi phân tán, bụi nặng, trơ, dễ lắng đọng. 

Để thực hiện giảm thiểu lượng bụi phát tán vào môi trường trong khuôn 

viên Công trình, cán bộ vận hành trạm thường xuyên quét dọn vệ sinh các khu 

vực, dùng hệ thống ống nhựa mềm để tưới nước trên mặt bằng sân trong khuôn 

viên. 

- Diện tích cây xanh: Vì Công trình cấp nước nằm ngay trong khuôn viên 

UBND xã Mỹ Thủy nên có nhiều cây xanh trong khuôn viên đã góp phầm giảm 

thiểu lượng bụi phát sinh đồng thời tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt: đặc thù các cán bộ vận hành không ở lại 

trạm nên lượng rác thải này phát sinh rất ít. 

- Loại chất thải này có thành phần chính gồm các: Bao bì, giẻ lau dầu máy, 

bóng đèn hỏng. 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày căn cứ vào lượng cán bộ vận 

hành Trạm cấp nước. Số lượng cán bộ vận hành (tính ngày thời điểm cao nhất) 

là 2 người, tuy nhiên chỉ 1 người thường xuyên ở Trạm. Khối lượng phát sinh 

thực tế chỉ khoảng 0,1kg/ngày. 

- Trạm cấp nước đã bố trí 01 thùng rác có nắp đậy dung tích 20 lít tại khu 

nhà văn phòng để thu gom lượng rác thải sinh hoạt phát sinh.  

Do lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh rất ít nên lượng rác thải này 

được hợp đồng với đơn vị thu gom rác của Huyện đến thu gom với tần suất ít 

nhất 01 lần/tuần. 

3.3.2. Chất thải rắn sản xuất 

- Chất thải rắn từ quá trình nạo vét hố thu bùn:Loại chất thải này thành phần 

gồm lượng chất thải rắn, các chất hữu cơ nhưng không chứa các chất độc hại nên có 

thể định kỳ thu gom đi đổ tại bãi rác chung của huyện. 

- Chất thải bao bì đựng hóa chất xử lý nước: Bao bì đựng hóa chất keo tụ 

là PAC, Clo bột thì không phải là chất thải nguy hại nên được thu gom vào 1 

chỗ và tiến hành hợp đồng với đơn vị chức năng để đi đổ tại bãi rác chung của 

huyện. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 
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Lượng chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là bao bì thải, giẻ lau, bóng đèn 

hỏng nhưng với số lượng phát sinh là rất ít. Số lượng phát thải như sau: 

Bảng 3.2. Khối lượng CTNH phát sinh 

STT Tên CTNH Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bao bì thải 12 02 03 02 

2 Giẻ lau dính dầu mỡ 12 02 06 01 

3 Bóng đèn hư hỏng 12 02 06 0,5 

Tổng  3,5 

Giáp với nhà kho, Trạm bố trí 01 thùng có nắp đậy dung tích 20 lít chứa 

chất thải nguy hại đúng cách.Các thùng chứa chất thải nguy hại đều được dán 

mã và có mã cảnh báo nguy hại từng loại tương ứng. 

Định kỳ 03 tháng/lần đơn vị thu gom rác chuyên trách sẽ đến thu gom lượng rác 

thải nguy hại này và đem đi xử lý đúng cách. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình hoạt động của Công trình, tiếng ồn – độ rung phát sinh do: 

- Hoạt động của máy bơm; 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Trạm. 

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của các máy bơm nước, móng 

đế chân để máy bơm được đổ móng bê tông mác cao, chân đế được đệm các lót 

cao su dày chống rung, ồn. 

Trong quá trình hoạt động, cán bộ vận hành Công trình thường xuyên kiểm 

tra, bảo dưỡng, tra dầu mỡ vào hệ thống các máy bơm để máy hoat động tốt, hạn 

chế tiếng ồn. 

Quản lý độ rung nơi làm việc theo đúng QCVN 27:2016/BYT Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về độ rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc. Quản lý tiếng 

ồn nơi làm việc theo đúng QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Trang bị phòng cháy, chữa cháy tại khu vực nhà điều hành 

- Bố trí các biển hiệu, biển cảnh báo an toàn cháy nổ, biển hướng dẫn công 

tác chữa cháy tại khu nhà vận hành. 
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- Bố trí 01 bình chữa cháy dạng bột đặt ở nhà kho chứa hóa chất. 

- Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị vật tư PCCC, có phương án sửa 

chữa, thay mới thiết bị khi xảy ra hỏng hóc, hư hại.  

- Các thiết bị điện luôn được duy trì ở điều kiện an toàn, ngăn ngừa khả 

năng phát tia lửa điện ở các khu vực nguy hiểm. Các máy móc dùng điện được 

nối đất chống điện rò và chống tích điện từ. 

- Khi xảy ra sự cố, nước phục vụ chữa cháy được lấy từ bể chứa nước sạch 

của Công trình. 

3.6.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố hóa chất 

Công trình cấp nước sử dụng hóa chất cho quá trình xử lý nước bao gồm: 

PAC và Clo bột nên bắt buộc phải áp dụng các biện pháp bảo quản hóa chất 

nghiêm ngặt, tránh để thất thoát gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. 

Các loại hóa chất xử lý nước đều ở dạng bột, hạt rắn, chứa trong các bao bì, 

thùng chứa riêng biệt và được kê cao nên hạn chế thấp nhất nguy cơ rò rỉ ra 

ngoài môi trường. Hóa chất được đơn vị cung cấp vận chuyển tới và được chứa 

trong gian chứa hóa chất. 

Tất cả các cán bộ vân hành đều được tập huấn đảm bảo về an toàn hóa chất. 

* Đối với kho chứa hóa chất:  

- Kho chứ hóa chất được xây dựng bằng BTCT, có hệ thống thu lôi chống 

sét, được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành. Trong kho, sắp xếp các 

loại hóa chất riêng thành từng khu vực: 

- Tại khu vực chứa hóa chất có các dụng cụ để khắc phục khi có sự cố tràn 

đổ hoặc rò rỉ hóa chất như giẻ lau, bình chữa cháy. 

- Kho bảo quản, lưu trữ hóa chất chỉ có công nhân trực tiếp làm việc với 

hóa chất và người có trách nhiệm mới được ra vào, nghiêm cấm người không 

phận sự vào khu vực nguy hiểm và có biển cảnh báo. 

- Bảo quản hóa chất theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất về nhiệt độ, độ 

ẩm và các yếu tố liên quan khác. 

- Theo dõi tình hình quản lý và sử dụng hóa chất và ghi vào sổ vận hành 

hàng ngày. 

- Tránh nguồn nhiệt, tia lửa điện, lửa gàn nơi có hóa chất. 

- Thường xuyên kiểm tra kho chứa hóa chất, các dụng cụ dùng để pha hóa 

chất và các thùng dựng hóa chất sau khi pha, tránh tình trạng rò rỉ hóa chất ra 
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môi trường. 

- Bao bì thải có dính hóa chất được lưu trữ trong thùng rác có nhãn dán 

chứa bao bì riêng biệt và định kỳ được đơn vị thu gom mang đi xử lý theo đúng 

quy định. 

* Quá trình sử dụng hóa chất: 

- Có kế hoạch sử dụng hóa chất cho 6 tháng. 

- Cán bộ vận hành đưuọc trang bị kiến thức đầy đủ về an toàn khi sử dụng 

hóa  chất. Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như: khẩu trang, 

găng tay, áo quần bảo hộ,… cho người tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. 

- Sử dụng hóa chất đúng thời gian, hướng dẫn được ghi trên bao bì. 

* Ứng phó khi sự cố xảy ra: 

- Các loại hóa chất bị rò rỉ, rơi vãi ra ngoài cần phải được thu gom kịp thời 

vào các thùng chứa. 

- Nhanh chóng cô lập khu vực bị rò rỉ, tràn hóa chất và tiến hành thu gom, 

làm sạch bề mặt. Dùng các vật liệu (cát) và thùng chứa thích hợp để thu gom, 

giữ khô tất cả vật liệu và chất thải sau thu gom. 

- Thực hiện các biện pháp sơ cứu kịp thời, nhanh chóng cho người nhiễm 

hóa chất: rửa sạch mặt, tắm rửa toàn thân, súc miệng bằng nước sạch. 

- Liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp chữa trị kịp thời đối với 

người bị dính hóa chất.  

3.6.3. Sự cố tai nạn điện, hỏng hóc máy móc 

- Hệ thống điện được tính theo quy phạm riêng, dây dẫn có tiết diện lớn 

phù hợp với cường độ dòng điện, công suất dùng và phải lắp đặt các thiết bị 

phòng ngừa điện quá tải, điện lưới tăng giảm đột ngột. Ở khu vực nhiệt độ cao, 

dây điện được đi ngầm và được bảo vệ kỹ.  

- Các máy móc thiết bị làm việc ở áp suất cao có hồ sơ lý lịch rõ ràng, được 

trang bị đầy đủ các đồng hồ đo áp suất và thực hiện nghiêm ngặt chế độ kiểm tra 

định kỳ.  

- Các thiết bị điện luôn được duy trì ở điều kiện an toàn, ngăn ngừa khả 

năng phát ra tia lửa điện ở các khu vực nguy hiểm.  

- Lắp đặt hệ thống chống sét hệ thống thu lôi trên từng khối Công trình. 
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3.6.4. Sự cố rò rỉ từ các lỗ trong hệ thống cấp nước và sự mất áp lực 

- Đường ống công nghệ, các van của từng hạng mục đươc thiết kế độc lập, 

đảm bảo khi tiến hành tháo lắp, sửa chữa thiết bị hư hỏng không làm ảnh hưởng 

đến các đường ống khác, 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các hệ thống đường ống; van vặn 

trước khi vận hành trong ngày làm việc và tiến hành bảo dưỡng định kỳ. 

- Kiểm tra độ mòn các chi tiết và cho dầu bôi trơn trường kỳ. 

- Lắp đặt các van và đường ống dự phòng khi có sự cố xảy ra buộc phải 

dừng để sửa chữa, thì nước vẫn có thể chảy và cung cấp đến các bể, đảm bảo lưu 

lượng cung cấp nước cho các hộ dân. 

- Khuyến khích các hộ dân hạn chế sử dụng nước trong quá trình sự cố xảy 

ra. 

3.6.5. Giảm thiểu tai nạn lao động 

- Trang bị áo quần, mũ, găng tay, giày bảo hộ cho cán bộ vận hành Trạm 

cấp nước. 

- Phổ cập các kiến thức cơ bản về an toàn lao động nhằm nâng cao sự hiểu 

biết và ý thức của mỗi cán bộ công nhân viên. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: nước thải từ việc súc rửa lớp vật liệu lọc và 

nước thải bể lắng. 

- Lượng xả thải tối đa: 11 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng. Dòng nước thải sau xử lý qua các mương dẫn 

và thải ra sông Kiến Giang 

- Vị trí xả thải có tọa độ: X (m) =1902.510 ; Y (m) =585.825 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Kiến Giang, thôn Thuận Trạch, xã Mỹ 

Thủy, huyện Lệ Thủy. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT ngày 28/11/2011 Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm nước thải 

TT Tên chỉ tiêu ĐVT 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột A) 

1 Màu sắc TCU 50 

2 pH - 6,0 – 9,0 

3 TSS mg/l 50 

4 Coliform Vi khuẩn/ 100ml 3000 

5 Amoni mg/l 5 

6 BOD mg/l 30 

7 COD mg/l 75 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Không có. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Không có. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử 

lý chất thải nguy hại 

Không có. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

Bảng 5.1. Kết quả phân tích chất lượng nước thải 10/6/2020 

ST

T 
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

Kết quả 
Giới hạn 

phát hiện 

(MDL) 

/Phạm vi 

đo 

QCVN 40 : 

2011/BTNM

T 

(Cột A) 

Phương pháp phân 

tích Trước 

xử lý 

Sau  

xử lý 

- 
Lấy và bảo quản 

mẫu* 
- - - - - 

TCVN 6663-1:2011, 

TCVN 5999:1995, 

TCVN 6663-3:2008 

1 pH*(30,50C)  - 6,39 6,99 2 ÷ 12 6 - 9 TCVN 6492:2011 

2 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS)** 
mg/l 101 20 5 50 SMEWW 2540D:2012 

3 
Nhu cầu oxy hóa học 

(COD)** 
mg/l 100 21 2 75 SMEWW 5220C:2012 

4 
Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5)** 
mg/l 77 12 1 30 TCVN 6001-1:2008 

5 Độ màu* Pt-Co 70 20,4 5 50 SMEWW 2120C:2012 

6 
Amoni (NH4

+)** 

(tính theo N) 
mg/l 16,9 2,11 0,011 5 TCVN 6179-1:1996 

7 Coliform* 

MPN/ 

100m

l 

8.000 2.800 2 3.000 TCVN 6187-2:1996 

( Nguồn: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động) 

Qua kết quả Bảng 5.1, ta thấy mẫu nước thải trước khi qua hệ thống xử lý 

các chỉ tiêu đều không đạt và sau xử lý các chỉ tiêu đều đạt theo QCVN 

40:2011/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

Bảng 5.2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải 8/6/2021 

ST

T 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 40 : 

2011/BTNM

T 

(Cột A) 

Phương pháp phân tích 

Trước 

xử lý 

Sau  

xử lý 

1 pH***(26,90C)  - 6,22 6,75 6 - 9 TCVN 6492:2011 

2 TSS** mg/L 91 31 50 SMEWW 2540.D: 2017 

3 COD** mg/L 180 42 75 SMEWW 5220.C: 2017 

4 BOD5** mg/L 84 25 30 TCVN 6001-1:2008 

5 
Độ màu 

(tính theo Pt-Co)* 
mg/L 58,9 22,6 50 SMEWW 2120.C:2017 
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ST

T 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 40 : 

2011/BTNM

T 

(Cột A) 

Phương pháp phân tích 

Trước 

xử lý 

Sau  

xử lý 

6 NH4
+ (tính theo N)** mg/L 14,2 1,74 5 TCVN 6179-1:1996 

7 Coliform* 
MPN/ 

100mL 
6.300 2.400 3.000 TCVN 6187-2:1996 

( Nguồn: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động) 

Qua kết quả Bảng 5.2, ta thấy mẫu nước thải trước khi qua hệ thống xử lý 

các chỉ tiêu đều không đạt và sau xử lý các chỉ tiêu đều đạt theo QCVN 

40:2011/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp  
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.1. Công trình xử lý chất thải và thời gian vận hành thử nghiệm 

 

TT 

công trình xử lý chất 

thải 

 

Tình trạng 

Thời gian dự kiến vận 

hành chạy thử nghiệm 

1 

Hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải 

(11m3/ngày.đêm) 

Hoàn thiện 100% 
Từ 2/1/2023 – 

30/3/2023 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các 

công trình, thiết bị xử lý chất thải 

* Kế hoạch quan trắc chất thải và thời gian dự kiến lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu: Tọa độ vị trí lấy mẫu quan trắc theo hệ VN 2000: X (m) = 

1902.510 ; Y (m) = 585.825 

Để đánh giá kết quả vận hành các công trình xử lý, Trung tâm nước sạch và 

VSMTNT sẽ phối hợp với đơn vị có đầy đủ chức năng đến lấy mẫu và phân tích 

mẫu với tần suất 01lần/1 đợt chạy thử nghiệm, và sẽ lấy mẫu đánh giá tiếp theo 

nếu lần phân tích đó không đạt các chỉ tiêu theo yêu cầu kỹ thuật và các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Kế hoạch quan trắc nước thải như sau: 

Bảng 6.2. Tổng hợp kế hoạch quan trắc môi trường nước  

TT 
Vị trí  

quan trắc 

Thông số 

 quan trắc 

Công tác 

quan trắc 
Quy chuẩn so sánh 

1 
Nước thải tại 

hố thu bùn 

Màu sắc, pH, 

TSS, Coliform, 

Amoni, BOD, 

COD 

- Nội kiểm 

- Ngoại kiểm 

QCVN 

40:2011/BTNMTQuy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải công 

nghiệp do Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường ban hành 

* Dự kiến thời gian thực hiện lấy mẫu môi trường như sau: 

Trong thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành của công trình 

xử lý nước thải vào khoảng tháng 2 và tiếp tục lấy mẫu nếu không đạt các chỉ 

tiêu theo yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 
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* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

Để đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý, Trung tâm 

nước sạch và VSMT NT phối hợp với Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường 

và an toàn vệ sinh lao độnglấy mẫu và phân tích mẫu. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 

quy định của pháp luật 

Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Để đánh giá kết quả vận hành các công trình xử lý, Trung tâm nước sạch và 

VSMTNT sẽ phối hợp với đơn vị có đầy đủ chức năng đến lấy mẫu và phân tích 

mẫu, định kỳ 01 lần/năm. Kế hoạch quan trắc nước thải như sau: 

Bảng 6. 3. Tổng hợp kế hoạch quan trắc môi trường nước 

TT Vị trí quan trắc 
Thông số quan 

trắc 
Quy chuẩn so sánh 

1 

Nước thải được 

lấy tại hố ga xử lý 

 

Màu sắc, pH, 

TSS, Coliform, 

Clorua, Amoni, 

BOD, COD 

 

QCVN 40:2011/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp, Cột A 

quy định các thông số ô nhiễm 

trong nước thải công nghiệp 

khi xả vào nguồn nước dùng 

cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt. 

. 

* Dự kiến thời gian thực hiện lấy mẫu môi trường như sau: 

Trong thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành của công trình 

xử lý nước thải: 01 lần/năm vào khoảng tháng 6 hằng năm. Việc lấy mẫu và 

phân tích mẫu sẽ tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

hiện hành. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Lấy từ nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Trung tâm Nước sạch và 

Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình. 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Đơn vị không có kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của các cơ quan 

có thẩm quyền đối với cơ sở trong 02 năm gần nhất. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Chúng tôi đảm bảo về độ trung thực của các thông tin, số liệu trong Báo 

cáo đề xuất cáp Giấy phép môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai 

phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Chúng tôi cam kết việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu 

đến môi trường nêu trong Báo cáo đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Quyết định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nước sạch và VSMT 

nông thôn; 

- Quyết định  điều chuyển đơn vị quản lý công trình; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

- Bản vẽ mặt bằng công trình cấp nước; 

- Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải. 

 






























